	CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC CÔNG AN XÃ AN NỘI

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	



Danh sách 
Người nghiện ma túy

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nơi cư trú 
	Nghề nghiệp, nơi làm việc, Trình độ học vấn
	Số CCCD/CMND, Số điện thoại
	Họ tên bố, mẹ, vợ hoặc chồng (năm sinh)
	Loại ma túy sử dụng
	Tiền án, tiền sự
	Có trong diện quản lý nghiệp vụ (Sưu tra, Hiềm nghi chuyên án hoặc truy nã)
	Đang trong nhà tạm giữ, Trại tạm giam

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cù Đức Hùng
	X
	
	Thôn 2
	
LĐTD
	
035070002761
	Bồ: Cù Đức Nho
Mẹ: Đào Thị Ngóng
Vợ: Đỗ Thị Phương
	Heroin
	
TA: 01
TS: 0
	Không
	Không

	2
	Cù Văn Công
	X
	
	Thôn 2
	
LĐTD
	
035079001468
	Bố: Cù Văn Cầu
Mẹ: Nguyễn Thị Yến
Vợ: Đào Thị Bích Ngọc
	Heroin
	
TA: 01
TS: 0
	Không
	CA TP Nam Đinh

	3
	Cù Văn Ánh
	X
	
	Thôn 2
	
LĐTD
	
035084004303
	Bố: Cù Văn Cầu
Mẹ: Nguyễn Thị Yến
Vợ: Trần Thị Tuyết
	Ma túy đá
	TA: 0
TS: 01
	Không
	CAH Bình Lục

	4 
	Lã Văn Huệ
	X
	
	
Thôn 1
	
LĐTD
	
035058001202
	Bố: Lã Văn Tùng
Mẹ: Cù Thị Vượng
Vợ: Trịnh Thị Nụ
	Heroin
	TA: 05
TS: 0
	Sưu tra do đội CSĐT TP về KT-MT quản lý
	Không

	5
	Lã Thành Đông
	X
	
	
Thôn 1
	
LĐTD
	
035095002147
	Bố: Lã Văn Hoài
Mẹ: Trịnh Thị Hưng
Vợ: Phạm Thị Huyền
	Ma túy đá
	TA: 01
TS: 0
	Không
	Không

	6
	Trịnh Văn Trường
	X
	
	
Thôn 1
	
LĐTD
	035071010778
	Bố: Trịnh Văn Giao
Mẹ: Nguyễn Thị Thuổi
Vợ: Trịnh Thị Lập
	Heroin
	TA:
TS: 
	Không
	Không

	7
	Trần Văn Hoan
	X
	
	Thôn 1
	
LĐTD
	035080001140
	Bố: Trần Văn Cần
Mẹ: Hà Thị Phương
Vợ: Bùi Thị Nương
	Heroin
	TA: 02
TS: 01
	Sưu tra do CAX quản lý
	Không

	8
	Nguyễn Công Điển
	X
	
	Thôn 4
	
LĐTD
	
035092000699
	Bố: Nguyễn Xuân Lộc
Mẹ: Nguyễn Thị Nga
Vợ: Nguyễn Thị Mỹ Nhật
	Heroin
	TA: 01
TS: 0
	Không
	Không

	9
	Lã Văn Huy
	X
	
	Thôn 1
	
LĐTD
	
035085002723
	Bố: Lã Văn Huệ
Mẹ: Trịnh Thị Nụ
Vợ: Trần Thị Được
	Heroin
	TA: 03
TS: 01
	Sưu tra do đội CSĐT TP về KT-MT quản lý
	Không

	10
	Trần Quang Duy
	X
	
	Thôn 1
	
LĐTD
	
035093002711
	Bố: Trần Quang Sỹ
Me: TRẦN THỊ HUỆ  
Vợ: TRẦN THỊ DIỆU LAN
	Heroin
	TA: 01
TS: 0
	Sưu tra do đội CSĐT TP về KT-MT quản lý
	Không

	11
	Trịnh Văn Mạnh
	X
	
	Thôn 1
	
LĐTD
	035085011780
	Bố: Trịnh Văn Lảnh 
Mẹ: Nguyễn Thị Hanh 
	Heroin
	TA: 02
TS: 0
	Sưu tra do Công an xã quản lý
	Không

	12
	Cù Gia Bảo
	X
	
	Thôn 2, An Nội
	
LĐTD
	
035099008945
	Bố: Cù Văn Đông 
Mẹ: Nguyễn Thị Hồng Minh
	Heroin
	TA: 01
TS: 0
	Không
	Không

	13
	Trần Văn Cương
	X
	
	Thôn 5, An Nội
	
LĐTD
	
035093001842
	Bố: Trần Văn Lục 
Mẹ: Trần Thị Xâm 
	Heroin
	TA: 01
TS: 0
	Không
	Không

	14
	Trịnh Văn Khoa
	X
	
	Thôn 1, An Nội
	
LĐTD
	
035088007777
	Bố: Trịnh Thanh Hoàn 
Mẹ: Cao Thị Tề 
Vợ: Nguyễn Thị Nụ 
	Heroin
	TA: 01
TS: 01
	Không
	Không

	15
	Trịnh Văn Điển
	X
	
	Thôn 1, An Nội
	
LĐTD
	
035086003560
	Bố: Trịnh Thanh Hoàn 
Mẹ: Cao Thị Tề 

	Heroin
	TA: 02
TS: 0
	Không
	Không

	16
	Nguyễn Văn Đạo
	X
	
	Thôn 2, An Nội
	
LĐTD
	
035076008191
	Bố: Nguyễn Văn Hồng 
Mẹ: Cù Thị Khuyên 
Vợ: Đỗ Thị Phúc
	Heroin
	TA: 0
TS: 01
	Sưu tra do đội CSĐT TP về KT-MT quản lý
	Không

	17
	Trần Văn Quyết
	X
	
	Thôn 1, An Nội
	
LĐTD
	
035087004988
	Bố: Trần Văn Vượng 
Mẹ: Cao Thị Khuê 
Vợ: Vũ Thị Hiền 
	Heroin
	TA: 01
TS: 0
	CAX đang lập hồ sơ ST hệ hình sự
	Không

	18
	Nguyễn Văn Hiệp
	X
	
	Thôn 3, An Nội
	
LĐTD
	
035084010129
	Bố: Nguyễn Văn Trong
Mẹ: Trần Thị Tạo 
Vợ: Trịnh Thị Huyền 
	Heroin
	
TA: 01
TS: 0
	Sưu tra do Công an xã quản lý
	không

	19
	Cù Văn Đức
	X
	
	Thôn 2, An Nội
	
LĐTD
	
035079001857
	Bố: Cù Văn Bình 
Mẹ: Nguyễn Thị Nê
Vợ: Đỗ Thị Huỳnh 
	Heroin
	
TA: 01
TS: 0
	CAX đang lập hồ sơ ST hệ ma túy
	Không

	20
	Nguyễn Thành Luân
	X
	
	Thôn 4, An Nội
	

LĐTD
	

035092003299
	
Bố: Nguyễn Xuân Hải 
Mẹ: Trần Thị Hằng 
Vợ: Đào Thị Như Hoa 
	Heroin
	
	

Không
	CA TP Nam Định khởi tố về hàng vi TTTPCMT

	21
	Trần Văn Hà
	X
	
	Thôn 5, An Nội
	LĐTD
	
035095001710
	Bố: Trần Văn Hùng 
Mẹ: Nguyễn Thị Hiền 
Vợ: Bùi Thị Hạnh 
	Ma tuý đá
	
TA: 02
TS: 0
	Không
	Không

	22
	Hoàng Văn Hiền
	X
	
	Thôn 1, An Nội
	LĐTD
	
035079002579

	Bố: Hoàng Ngọc Anh
Mẹ: Phan Thị Dẻo
Vợ: Trần Thị Hiền Lương
	Heroin
	
TA: 01
TS: 0
	Không
	Không

	23
	Trần Xuân Trường
	X
	
	Thôn 5, An Nội
	
LĐTD
	
035093001804
	
Bố: Trần Xuân Đắc 
Mẹ: Trần Thị Hoà 
	Ma tuý đá
	
	

Không
	CAH Lý Nhân khởi tố về hành vi TTTPCMT

	24
	Phạm Văn Hải
	X
	
	Thôn 4, An Nội
	
LĐTD
	
035097009092
	Bố: Phạm Văn Lực 
Mẹ: Trần Thị Duyên
	Ma tuý đá
	TA: 0
TS: 0
KT GD tại xã
	
Không
	
không

	25
	Trần Văn Toán
	X
	
	
Thôn 1, An Nội
	

LĐTD
	

035082006543
	
Bố: Trần Văn Lê 
Mẹ: Nguyễn Thị Tám 
Vợ: Lê Thị Thuý
	Heroin
	TA: 04
TS: 0
CSGD, TGD: 1
CNBB:01
	

Sưu tra do Công an xã quản lý
	
Không

	26
	Trịnh Quốc Huy
	X
	
	
Thôn 1, An Nội
	LĐTD
	
035092002812
	Bố: Trịnh Văn Hảo 
Mẹ: Phan Thị Hiền 
	Ma tuý đá
	
TA: 01
TS: 0
	Sưu tra do Công an xã quản lý
	Không

	27
	Cù Huy Việt
	X
	
	
Thôn 2, An Nội
	LĐTD
	035094001495

	Bố: Cù Huy Vạn 
Mẹ: Ngô Thị Bích Thiện
Vợ: Phan Thị Duyên
	Ma tuý đá
	
TA: 01
TS: 0
	Không
	không

	28
	Nguyễn Công Huân
	X
	
	
Thôn 1, An Nội
	
LĐTD
	
035096009207
	Mẹ: Nguyễn Thị Mỳ 
Vợ: Trịnh Thị Thanh Tâm 
	Ma tuý đá
	TA,TS: 0
KT GD tại xã
	Không
	Không

	29
	Cù Xuân Phượng
	X
	
	
Thôn 2, An Nội
	


LĐTD
	


035089003595
	

Bố: Cù Quang Hanh 
Mẹ: Nguyễn Thị Vân 
Vợ: Đặng Thị Hoa Mai 
	Heroin
	TA,TS: 0
Đang uống Methedone của tỉnh
	


Không
	


Không

	30
	Lê Trung Nhật
	X
	
	
Thôn 4, An Nội

	
LĐTD
	
035093000744
	Bố: Lê Trung Hạ 
Mẹ: Phạm Thị Anh 
Vợ: Hoàng Thị Thu Hà 
	Heroin
	TA: 01
TS: 0
	Không
	Không

	31
	Trịnh Hùng Anh
	X
	
	
Thôn 1, An Nội
	LĐTD
	
	Bố: Trịnh Văn Minh 
Mẹ: Lã Thị Xuân 
	Heroin
	TA: 03
TS: 0
	ST do đội CSHS quản lý
	không
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